
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

Học kỳ đầu (20 tuần) Học kỳ giữa (14 tuần) Học kỳ cuối (18 tuần)

BẬC THÁNG 01/2020 02/2020 3/2020 4/2020 5/2020 6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020
KHÓA TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

THỨ HAI 30/12 6/1 13/1 20/1 27/1 3/2 10/2 17/2 24/2 2/3 9/3 16/3 23/3 30/3 6/4 13/4 20/4 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5 1/6 8/6 15/6 22/6 29/6 6/7 13/7 20/7 27/7 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 21/9 28/9 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12
THỨ BẢY 4/1 11/1 18/1 25/1 1/2 8/2 15/2 22/2 29/2 7/3 14/3 21/3 28/3 4/4 11/4 18/4 25/4 2/5 9/5 16/5 23/5 30/5 6/6 13/6 20/6 27/6 4/7 11/7 18/7 25/7 1/8 8/8 15/8 22/8 29/8 5/9 12/9 19/9 26/9 3/10 10/10 17/10 24/10 31/10 7/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 26/12

CHỦ NHẬT 5/1 12/1 19/1 26/1 2/2 9/2 16/2 23/2 1/3 8/3 15/3 22/3 29/3 5/4 12/4 19/4 26/4 3/5 10/5 17/5 24/5 31/5 7/6 14/6 21/6 28/6 5/7 12/7 19/7 26/7 2/8 9/8 16/8 23/8 30/8 6/9 13/9 20/9 27/9 4/10 11/10 18/10 25/10 1/11 8/11 15/11 22/11 29/11 6/12 13/12 20/12 27/12
SV đăng ký xét SV đăng ký hoãn SV đăng ký hoãn

Xét điều kiện Phê duyệt đề tài và hoãn xét tốt nghiệp đợt 1 Xét điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 xét tốt nghiệp đợt 3

làm KLTN đợt 1 Phát giấy giới thiệu Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 Chấm và công bố Xét và công bố DSSV Chuẩn bị văn Lễ TN SV đăng ký làm Phổ biến KH và làm KLTNPhê duyệt đề tài và Khóa luận tốt nghiệp đợt 3 Chấm và công bố    

liên hệ thực tập 12 tuần điểm KLTN đợt 1 tốt nghiệp đợt 1 bằng tốt nghiệp đợt 1 KLTN đợt 3 ch/bị làm KLTN đợt 3 Phát giấy giới thiệu 12 tuần điểm KLTN đợt 3    

Phê duyệt đề tài và đợt 3 (2 tuần) liên hệ thực tập

SV đăng ký làm KLTN đợt 2 Phổ biến kế hoạch và chuẩn bị Xét điều kiện Phát giấy giới thiệu Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 Chấm và công bố Xét và công bố Chuẩn bị văn

1 tuần làm KLTN đợt 2 (3 tuần) làm KLTN đợt 2 liên hệ thực tập 12 tuần điểm KLTN đợt 2 DSSV TN đợt 2 bằng tốt nghiệp

Xử lý

Học kỳ 6 Thi HK6 Xử lý KQHT Học kỳ 7 Thi HK7 KQHT Học kỳ 8 Thi HK8 Xử lý KQHT

12 tuần 3 tuần 2 tuần 10 tuần 2 tuần 2 tuần 12 tuần 3 tuần 2 tuần

Xử lý Xử lý

Học kỳ 4 Thi HK4 Xử lý KQHT Học kỳ 5 Thi HK5 KQHT Học kỳ 6 Thi HK6 KQHT

12 tuần 3 tuần 2 tuần 10 tuần 2 tuần 2 tuần 12 tuần 3 tuần 2 tuần

Xử lý Xử lý

Học kỳ 2 Thi HK2 Xử lý KQHT Học kỳ 3 Thi HK3 KQHT Học kỳ 4 Thi HK4 KQHT

12 tuần 3 tuần 2 tuần 10 tuần 2 tuần 2 tuần 12 tuần 3 tuần 2 tuần

Học GDQP đợt 6 Học GDQP đợt 7 Học GDQP đợt 8 Học GDQP đợt 9 Học GDQP đợt 10

3 tuần 3 tuần 3 tuần 3 tuần 3 tuần

SHCD đầu khóa

N đợt 1 đợt 2 Xử lý

H Học kỳ 1 Thi HK1 KQHT

H 13 tuần 3 tuần 2 tuần

Ọ Học GDQP đợt 1 Học GDQP đợt 2 Học GDQP đợt 3 Học GDQP đợt 4

C 3 tuần 3 tuần 3 tuần 3 tuần

SV đăng ký hoãn

Thi HK4 lần 2 xét tốt nghiệp đợt 1

Học kỳ 4 Thi HK4 lần 1 Xử lý KQHT xử lý KQ (2 tuần) SV đăng ký làm Phổ biến KH và Thực tập tốt nghiệp đợt 1 Chấm và công bố Xét và công bố Chuẩn bị

12 tuần 3 tuần 2 tuần TTTN đợt 1 ch/bị làm TTTN 12 tuần điểm TTTN đợt 1 DSSV TN đợt 1 văn bằng TN

Thi HK2 lần 2 Thi HK3 lần 2

xử lý KQ (2 tuần) Xử lý xử lý KQ (2 tuần) Xử lý

Học GDQP đợt 5 Học kỳ 2 Thi HK2 Xử lý KQHT Học kỳ 3 Thi HK3 KQHT Học kỳ 4 Thi HK4 KQHT

3 tuần 9 tuần 3 tuần 2 tuần 10 tuần 2 tuần 2 tuần 12 tuần 3 tuần 2 tuần

Các ngày sinh viên được nghỉ học trong năm 2019:
01/01/20 thứ 4 Tết Dương lịch 2020

từ 20/01 đến 02/02/20 (2 tuần) Nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý
02/04/20 thứ 5 Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 ÂL
30/04/20 thứ 5 Ngày Giải phóng Miền Nam 30/04
01/05/20 thứ 6 Ngày Quốc tế Lao động 1/5
02/09/20 thứ 4 Lễ Quốc khánh 2/9

D
Ự

T
R
Ữ

S
H

N
Ă
M

2
0
2
1

D
Ự

T
R
Ữ

20D
ĐH

C
A
O

Đ
Ẳ
N
G

CLC_18C
CĐ

D
Ự

T
R
Ữ

CLC_19C
CĐ

S
H

C
V
H
T

KẾ HOẠCH THỜI GIAN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

Đ
Ạ
I

H
Ọ
C

16D
ĐH

17D
ĐH

D
Ự

T
R
Ữ

S
I
N
H

H
O
Ạ
T

C
V
H
T

18D
ĐH

S
H

Đ
Ầ
U

N
Ă
M

2
0
2
1

19D
ĐH

T 
Ế 
T 
 

N 
G 
 

Đ 
Á 
N 
 

C 
A 
N 
H 
 

T 
Ý 
 

T 
Ế 
T 
 

N 
G 
 

Đ 
Á 
N 
 

C 
A 
N 
H 
 

T 
Ý 



Khóa 12 hệ Đại học (16D) ---- hệ tín chỉ Kế hoạch đăng ký học phần (đối với các lớp theo tín chỉ):
Học kỳ 8 (Học kỳ đầu) Đăng ký cho học kỳ giữa, năm 2020
*Xét điều kiện làm KLTN từ 02/01 đến 12/01/2020 (2 tuần) *Sinh viên xem trước thời khóa biểu: từ 09/03 đến 14/03/2020
*Chuẩn bị làm KLTN từ 25/11 đến 15/12/2019 (3 tuần) gồm *Đăng ký học phần: từ 16/03 đến 04/04/2020
nội dung: *Trường xử lý kết quả đăng ký học phần: từ 06/04 đến 18/04/2020

*Lập kế hoạch triển khai thực tập *Trường thông báo kết quả đăng ký học phần và sinh viên điều chỉnh thời
*Chuẩn bị GV hướng dẫn khóa biểu do bị hủy lớp học phần: từ 20/04 đến 02/05/2020
*Giới thiệu và tư vấn SV chọn đề tài *Trường thông báo thời khóa biểu chính thức: 14/05/2020
*Phổ biến kế hoạch, quy định thực tập *Sinh viên nộp học phí: từ 04/05 đến 22/05/2020

*Khoa phê duyệt đề tài và phát giấy giới thiệu từ 03/02 đến 16/02/2019 (2 tuần) Đăng ký cho học kỳ cuối, năm 2020
*Làm khóa luận TN từ 17/02 đến 10/05/2020 (12 tuần) *Sinh viên xem trước thời khóa biểu: từ 08/06 đến 13/06/2020
*Nghỉ Tết nguyên đán từ 20/01 đến 02/02/2020 (2 tuần) *Đăng ký học phần: từ 15/06 đến 04/07/2020
*Đăng ký xét/hoãn xét tốt nghiệp từ 25/05 đến 07/06/2020 (2 tuần) *Trường xử lý kết quả đăng ký học phần: từ 06/07 đến 18/07/2020
*Chấm và công bố điểm KLTN từ ngày 11/05 đến 31/05/2020 (3 tuần) *Trường thông báo kết quả đăng ký học phần và sinh viên điều chỉnh thời
*Xét và công bố DSTN từ 01/06 đến 21/06/2020 (3 tuần) khóa biểu do bị hủy lớp học phần: từ 20/07 đến 01/08/2020
*Chuẩn bị văn bằng tốt nghiệp từ 22/06 đến 12/07/2020 (3 tuần) *Trường thông báo thời khóa biểu chính thức: 20/08/2020
*Lễ tốt nghiệp lần 1 từ 13/07 đến 19/07/2020 *Sinh viên nộp học phí: từ 03/08 đến 28/08/2020

*Sinh viên điều chỉnh thời khóa biểu do bị xử lý học vụ: từ 31/08 đến 05/09/2020
Đăng ký cho học kỳ đầu, năm 2021
*Sinh viên xem trước thời khóa biểu: từ 12/10 đến 17/10/2020
*Đăng ký học phần: từ 19/10 đến 07/11/2020
*Trường xử lý kết quả đăng ký học phần: từ 09/11 đến 21/11/2020
*Trường thông báo kết quả đăng ký học phần và sinh viên điều chỉnh thời
khóa biểu do bị hủy lớp học phần: từ 23/11 đến 05/12/2020
*Trường thông báo thời khóa biểu chính thức: 24/12/2020
*Sinh viên nộp học phí: từ 07/12 đến 04/01/2021
*Sinh viên điều chỉnh thời khóa biểu do bị xử lý học vụ: từ 05/01 đến 11/01/2021

Khóa 17D hệ Đại học Khóa 18D hệ Đại học Khóa 19D hệ Đại học Khóa 20D hệ Đại học
Học kỳ 6 (Học kỳ đầu) Học kỳ 4 (Học kỳ đầu) Học kỳ 2 (Học kỳ đầu) Học kỳ 1 (Học kỳ cuối)
*Sinh hoạt đầu năm từ 23/12 đến 29/12/2019 (1 tuần) *Sinh hoạt đầu năm từ 23/12 đến 29/12/2019 (1 tuần) *Sinh hoạt đầu năm từ 23/12 đến 29/12/2019 (1 tuần) *Nhập học, chuyển ngành, ra dsách lớp từ 10/08 đến 16/08/2020 (1 tuần)
*Học chuyên ngành từ 30/12/2019 đến 19/01/2020 (3 tuần) *Học chuyên ngành từ 30/12/2019 đến 19/01/2020 (3 tuần) *Học chuyên ngành từ 30/12/2019 đến 19/01/2020 (3 tuần) *Học GDQP :
*Nghỉ Tết nguyên đán từ 20/01 đến 02/02/2020 (2 tuần) *Nghỉ Tết nguyên đán từ 20/01 đến 02/02/2020 (2 tuần) *Nghỉ Tết nguyên đán từ 20/01 đến 02/02/2020 (2 tuần)  - Đợt 1: từ 10/08 đến 30/08/2020 (3 tuần)
*Học chuyên ngành từ 03/02 đến 05/04/2020 (9 tuần) *Học chuyên ngành từ 03/02 đến 05/04/2020 (9 tuần) *Học chuyên ngành từ 03/02 đến 05/04/2020 (9 tuần)  - Đợt 2: từ 14/09 đến 04/10/2020 (3 tuần)
*Tuần học dự trữ từ 06/04 đến 12/04/2020 (1 tuần) *Tuần học dự trữ từ 06/04 đến 12/04/2020 (1 tuần) *Học GDQP :  - Đợt 3: từ 05/10 đến 25/10/2020 (3 tuần)
*Thi HK từ 13/04 đến 03/05/2020 (3 tuần) *Thi HK từ 13/04 đến 03/05/2020 (3 tuần)  - Đợt 6: từ 24/02 đến 15/03/2020 (3 tuần)  - Đợt 4: từ 26/10 đến 15/11/2020 (3 tuần)
*Xử lý KQHT từ 04/05 đến 17/05/2020 (2 tuần) *Xử lý KQHT từ 04/05 đến 17/05/2020 (2 tuần)  - Đợt 7: từ 16/03 đến 05/04/2020 (3 tuần) *Sinh hoạt công dân đầu khóa:
Học kỳ 7 (Học kỳ giữa) Học kỳ 5 (Học kỳ giữa) *Tuần học dự trữ từ 06/04 đến 12/04/2020 (1 tuần)  - Đợt 1: từ 17/08 đến 23/08/2020 (1 tuần)
*Học chuyên ngành từ 18/05 đến 26/07/2020 (10 tuần) *Học chuyên ngành từ 18/05 đến 26/07/2020 (10 tuần) *Thi HK từ 13/04 đến 03/05/2020 (3 tuần)  - Đợt 2: từ 31/08 đến 06/09/2020 (1 tuần)
*Thi HK giữa từ 27/07 đến 09/08/2020 (2 tuần) *Thi HK giữa từ 27/07 đến 09/08/2020 (2 tuần) *Xử lý KQHT từ 04/05 đến 17/05/2020 (2 tuần) *Học chuyên ngành từ 17/08 đến 15/11/2020 (13 tuần)
*Xử lý KQHT từ 10/08 đến 23/08/2020 (2 tuần) *Xử lý KQHT từ 10/08 đến 23/08/2020 (2 tuần) Học kỳ 3 (Học kỳ giữa) *Tuần học dự trữ từ 16/11 đến 22/11/2020 (1 tuần)
Học kỳ 8 (Học kỳ cuối) Học kỳ 6 (Học kỳ cuối) *Học chuyên ngành từ 18/05 đến 26/07/2020 (10 tuần) *Thi HK từ 23/11 đến 13/12/2020 (3 tuần)
*Sinh hoạt CVHT từ 17/08 đến 23/08/2020 (1 tuần) *Sinh hoạt CVHT từ 17/08 đến 23/08/2020 (1 tuần) *Thi HK giữa từ 27/07 đến 09/08/2020 (2 tuần) *Xử lý KQHT từ 14/12 đến 27/12/2020 (2 tuần)
*Học chuyên ngành từ 24/08 đến 15/11/2020 (12 tuần) *Học chuyên ngành từ 24/08 đến 15/11/2020 (12 tuần) *Xử lý KQHT từ 10/08 đến 23/08/2020 (2 tuần) *Sinh hoạt đầu năm 2021 từ 21/12 đến 27/12/2020 (1 tuần)
*Tuần học dự trữ từ 16/11 đến 22/11/2020 (1 tuần) *Tuần học dự trữ từ 16/11 đến 22/11/2020 (1 tuần) *Học GDQP :
*Thi HK từ 23/11 đến 13/12/2020 (3 tuần) *Thi HK từ 23/11 đến 13/12/2020 (3 tuần)  - Đợt 8: từ 18/05 đến 07/06/2020 (3 tuần)
*Xử lý KQHT từ 14/12/2020 đến 27/12/2020 (2 tuần) *Xử lý KQHT từ 14/12 đến 27/12/2020 (2 tuần)  - Đợt 9: từ 08/06 đến 28/06/2020 (3 tuần)

*Sinh hoạt đầu năm 2021 từ 21/12 đến 27/12/2020 (1 tuần)  - Đợt 10: từ 29/06 đến 19/07/2020 (3 tuần)
Học kỳ 4 (Học kỳ cuối)
*Sinh hoạt CVHT từ 17/08 đến 23/08/2020 (1 tuần)
*Học chuyên ngành từ 24/08 đến 15/11/2020 (12 tuần)
*Tuần học dự trữ từ 16/11 đến 22/11/2020 (1 tuần)
*Thi HK từ 23/11 đến 13/12/2020 (3 tuần)
*Xử lý KQHT từ 14/12 đến 27/12/2020 (2 tuần)
*Sinh hoạt đầu năm 2021 từ 21/12 đến 27/12/2020 (1 tuần)



Khóa 18C hệ Cao đẳng - CT Chất lượng cao Khóa 19C hệ Cao đẳng - CT Chất lượng cao
Học kỳ 4 (Học kỳ đầu) Học kỳ 2 (Học kỳ đầu)
*Sinh hoạt đầu năm từ 23/12 đến 29/12/2019 (1 tuần) *Sinh hoạt đầu năm từ 23/12 đến 29/12/2019 (1 tuần)
*Học chuyên ngành từ 30/12/2019 đến 19/01/2020 (3 tuần) *Học GDQP (đợt 5) từ 30/12/2019 đến 19/01/2020 (3 tuần)
*Nghỉ Tết nguyên đán từ 20/01 đến 02/02/2020 (2 tuần) *Nghỉ Tết nguyên đán từ 20/01 đến 02/02/2020 (2 tuần)
*Học chuyên ngành từ 03/02 đến 05/04/2020 (9 tuần) *Học chuyên ngành từ 03/02 đến 05/04/2020 (9 tuần)
*Tuần học dự trữ từ 06/04 đến 12/04/2020 (1 tuần) *Tuần học dự trữ từ 06/04 đến 12/04/2020 (1 tuần)
*Thi HK lần 1 từ 13/04 đến 03/05/2020 (3 tuần) *Thi HK lần 1 từ 13/04 đến 03/05/2020 (3 tuần)
*Xử lý KQHT từ 04/05 đến 17/05/2020 (2 tuần) *Xử lý KQHT từ 04/05 đến 17/05/2020 (2 tuần)
*Thi HK lần 2 từ 18/05 đến 31/05/2020 (2 tuần) *Thi HK lần 2 từ 18/05 đến 31/05/2020 (2 tuần)
Học kỳ 5 (Học kỳ giữa) Học kỳ 3 (Học kỳ giữa)
*Đăng ký làm TTTN từ 08/06 đến 21/06/2020 (2 tuần) *Học chuyên ngành từ 18/05 đến 26/07/2020 (10 tuần)
*Chuẩn bị làm TTTN từ 22/06 đến 05/07/2020 (2 tuần) gồm *Thi HK lần 1 từ 27/07 đến 09/08/2020 (2 tuần)
nội dung: *Xử lý KQHT từ 10/08 đến 23/08/2020 (2 tuần)

*Lập kế hoạch triển khai thực tập *Thi HK lần 2 từ 24/08 đến 06/09/2020 (2 tuần)
*Chuẩn bị GV hướng dẫn Học kỳ 4 (Học kỳ cuối)
*Giới thiệu và tư vấn SV chọn đề tài *Sinh hoạt CVHT từ 17/08 đến 23/08/2020 (1 tuần)
*Phổ biến kế hoạch, quy định thực tập *Học chuyên ngành từ 24/08 đến 15/11/2020 (12 tuần)

* Làm TTTN từ 06/07 đến 27/09/2020 (12 tuần) *Tuần học dự trữ từ 16/11 đến 22/11/2020 (1 tuần)
*Chấm và công bố điểm TTTN từ ngày 28/09 đến 11/10/2020 (2 tuần) *Thi HK lần 1 từ 23/11 đến 13/12/2020 (3 tuần)
*Đăng ký hoãn xét tốt nghiệp từ 28/09 đến 11/10/2020 (2 tuần) *Xử lý KQHT từ 14/12/2020 đến 27/12/2020 (2 tuần)
*Xét và công bố DSTN từ 12/10 đến 25/10/2020 (2 tuần) *Thi HK lần 2 từ 28/12/2020 đến 10/01/2021 (2 tuần)
*Chuẩn bị văn bằng tốt nghiệp từ 26/10 đến 08/11/2020 (2 tuần) *Sinh hoạt đầu năm 2021 từ 21/12 đến 27/12/2020 (1 tuần)
*Lễ tốt nghiệp từ 09/11 đến 15/11/2020

Kế hoạch làm KLTN đợt 2 (16D) Kế hoạch làm KLTN đợt 3 (16D) Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 & đợt 3 (ĐH)
*Đăng ký làm KLTN từ 11/05 đến 17/05/2020 (1 tuần) *Đăng ký làm KLTN từ 27/07 đến 09/08/2020 (2 tuần) *Đăng ký hoãn xét tốt nghiệp đợt 2 từ 12/10 đến 18/10/2020 (1 tuần)
*Chuẩn bị làm KLTN từ 25/05 đến 14/06/2020 (3 tuần) gồm *Chuẩn bị làm KLTN từ 10/08 đến 23/08/2020 (2 tuần) gồm *Xét và công bố DSTN đợt 2 từ 19/10 đến 01/11/2020 (2 tuần)
nội dung: nội dung: *Chuẩn bị văn bằng tốt nghiệp đợt 2 từ 02/11 đến 15/11/2020 (2 tuần)

*Lập kế hoạch triển khai thực tập *Lập kế hoạch triển khai thực tập *Đăng ký hoãn xét tốt nghiệp đợt 3 từ 14/12 đến 27/12/2020 (2 tuần)
*Chuẩn bị GV hướng dẫn *Chuẩn bị GV hướng dẫn *Xét và công bố DSTN đợt 3 từ 28/12/2020 đến 10/01/2021 (2 tuần)
*Giới thiệu và tư vấn SV chọn đề tài *Giới thiệu và tư vấn SV chọn đề tài *Chuẩn bị văn bằng tốt nghiệp đợt 3 từ 11/01 đến 17/01/2021 (1 tuần)
*Phổ biến kế hoạch, quy định thực tập *Phổ biến kế hoạch, quy định thực tập *Lễ tốt nghiệp lần 2 từ 18/01 đến 24/01/2021

*Xét điều kiện làm KLTN từ 22/06 đến 28/06/2020 (1 tuần) *Xét điều kiện làm KLTN từ 31/08 đến 06/09/2020 (1 tuần)
*Khoa phê duyệt đề tài và phát giấy giới thiệu từ 29/06 đến 12/07/2020 (2 tuần) *Khoa phê duyệt đề tài và phát giấy giới thiệu từ 07/09 đến 20/09/2019 (2 tuần)
* Làm khóa luận TN từ 13/07 đến 04/10/2020 (12 tuần) * Làm khóa luận TN từ 21/09 đến 13/12/2020 (12 tuần)
*Chấm và công bố điểm KLTN từ ngày 05/10 đến 18/10/2020 (2 tuần) *Chấm và công bố điểm KLTN từ ngày 14/12 đến 27/12/2020 (2 tuần) 

TP.HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2019
Duyệt của BAN GIÁM HIỆU TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Đã duyệt) (Đã ký)

TS. Huỳnh Thế Nguyễn
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